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MÔN SỬ 9
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế VN trên lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp.         B. Thủ công nghiệp.          C. Xuất khẩu.          D. Công nghiệp.
Câu 2. Đỉnh cao trong phong trào cách mạng 1930-1931 là
A. Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng.
B. Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh).
C. Phong trào đấu tranh Xô viết Nghệ-Tĩnh.
D. Phong trào đấu tranh của nhân dân ở Sài Gòn-Chợ Lớn.
Câu 3. Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

A. Công nhân và nông dân.	
B. Công nhân, nông dân và trí thức.
C. Tư sản và công nhân.	
D. Nông dân, trí thức và tư sản.

Câu 4. Phong trào cách mạng ở Nghệ-Tĩnh phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1930.        B. Tháng 7/1930.        C. Tháng 9/1930.        D. Tháng 10/1930.
Câu 5. Chính quyền CM ra đời trong phong trào 1930-1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh theo hình thức nào?  

A. Chính quyền công- nông- binh
B. Chính quyền dân chủ tư sản
C. Chính quyền Xô viết
D. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Câu 6. Hình thức mặt trận nào được thành lập trong giai đoạn 1936-1939 có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết nhân dân đấu tranh?

A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
B. Mặt trận nhân dân Đông Dương
C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

Câu 7. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Viêt Nam là
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng.
B. Cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945.
C. Tư tưởng Mác-Lênin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu rộng.
D. Tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn.
Câu 8. Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 được gọi là cuộc vận động dân chủ vì phong trào này:

A. chủ yếu là đấu tranh hòa bình, hợp pháp.
B. chủ yếu hướng vào mục tiêu trước mắt đòi những quyền tự do, dân chủ.
C. đã hưởng ứng cuộc vận động dân chủ trên thế giới.
D. đã thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu 9. Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 – 1939 là:

A. Thực dân Pháp nói chung
B. Các quan lại của triều đình Huế
C. Địa chủ phong kiến
D. Bọn phản động Pháp và tay sai.

Câu 10. Sự ra đời và lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít ở một số quốc gia đã tạo ra nguy cơ gì đối với nhân loại?

A. Chiến tranh cục bộ xảy ra
B. Chiến tranh hạt nhân xảy ra
C. Chiến tranh xâm lược xảy ra
D. Chiến tranh thế giới mới xảy ra.

Câu 11. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

A. Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản
B. Đức, Italia, Nhật Bản
C. Đức, Tây Ban Nha, Italia
D. Đức, Áo- Hung.

Câu 12. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

A. Tăng thuế.
B. Chính sách “kinh tế chỉ huy”
C. Thu mua lương thực
D. Tích trữ lương thực.

Câu 13. Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là gì?

A. Thu mua lương thực
B. Tích trữ lương thực
C. Thu mua lương thực theo lối cưỡng bức
D. Thu mua gạo giá rẻ.

Câu 14. Đội du kích Bắc Sơn là tiền thân của tổ chức nào sau đây?

A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
B. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
C. Mặt trận Việt Minh.
D. Cứu quốc quân.

Câu 15. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn       B. Khởi nghĩa Nam Kì       C. Binh biến Đô Lương       D. Khởi nghĩa từng phần.
A. 
B. TỰ LUẬN
Câu 1.  “Với  thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, một kỉ nguyên mới của dân tộc ta đã mở ra – kỉ nguyên độc lập và tự do”		 (Sách giáo khoa Lịch sử 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trang 95)
a. Vì sao Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã giành thắng lợi?
- Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc. 
- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ Tịch với đường lối đúng đắn, sáng tạo. 
- Có khối liên minh công – nông vững chắc, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, đấu tranh du kích, khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. 
- Phát xít Nhật thất bại tạo điều kiện cho cách mạng thắng lợi. 
b. Thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 được đánh dấu bằng sự kiện:
   *Sự kiện: Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ Tịch đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 2: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước những khó khăn và thuận lợi gì? 
a. Những khó khăn:  
- Chính trị - quân sự: quân Đồng minh kéo vào đe dọa nền độc lập, tự do.
- Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu, nạn đói 1944 - 1945, công nghiệp bị đình đốn giá cả tăng vọt.
- Ngân sách trống rỗng.
- Văn hóa – xã hội: hơn 90% dân số mù chữ và các tệ nạn mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc…
b. Những thuận lợi: 
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ chủ tịch.
- Nhân dân phấn khởi, gắn bó với chế độ. Quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng và độc lập dân tộc.
- Thế giới: Hệ thống XHCN đang hình thành. Phong trào GPDT phát triển mạnh mẽ.
Câu 3. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có điểm gì khác biệt so với các phong trào CM trước đó?
- Là phong trào cách mạng đầu tiên có sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong của giai cấp vô sản, với nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến tay sai.
- Lần đầu tiên giai cấp công nhân và nông dân liên minh chặt chẽ với nhau trong đấu tranh. 
- Diễn ra trên phạm vi cả nước và đạt tới đỉnh cao – thành lập được chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
Câu 4. Hãy chứng tỏ rằng: “Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng”.  
- Vào năm 1930-1931 đã diễn ra cuộc diễn tập thứ nhất. 
- Là một cao trào dân chủ rộng lớn, quần chúng được giác ngộ, tập dượt đấu tranh.
- Các tổ chức Đảng được củng cố, phát triển. Vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh.  
- Góp phần chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám 1945.  
Câu 5.  Từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, em hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Bài học về thời cơ vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. 
[bookmark: _GoBack]- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
